
1. Find and Circle. 

 
2. Read and circle a, b or c. 

 
3. Read and tick True or False. 



 
4. Write 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN: 
1. Find and Circle. 

 
2. District; 3. Road; 4. Village; 5. Street; 6. School; 

2. Read and circle a, b or c. 

1 - c; 2 - a; 3 - b; 4 - c; 5 - c; 

3. Read and tick True or False. 

1 - True; 2 - True; 3 - False; 4 - False; 5 - True; 

Hướng dẫn dịch 

Xin chào. Tôi tên là Tiến. Tôi là học sinh trường tiểu học Hoa Mai. Đó là một trường rất 

lớn ở đường Trung Yên. Có rất nhiều lớp học ở trường của tôi. Chúng đều rộng rãi và 

sáng sủa. Ở trường tôi có cả một phòng học Âm nhạc, một phòng học máy tính/ tin học; 

một thư viện và một sân chơi. Tôi đang học lớp 4G. Tại giờ nghỉ giải chơi, những người 

bạn học của tôi và tôi chơi bóng đá ở sân chơi. Tôi yêu trường của tôi rất nhiều. 

4. Write 

Học sinh tự viết. 

Gợi ý 

Hello, my name is Le. I am pupil at Pham Don Le primary school. It is in Thanh Nien 

Street. There is a library, two computer rooms; a music room and a playground in my 

school. I am in class 4A. I love my school very much. 

 


